
Họ và tên: ........................................................................................           Lớp: 3........  

  

PHIẾU LUYỆN TOÁN – TUẦN 25  

  

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM  

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu 

Bài 1: Số cần điền vào ô trống trong phép tính sau là:           + 2 134 = 5 429  

A. 2 395                         B. 3 295                    C. 3 259                       D. 5 329  

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S  

a) Có 6 660 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?  

                 1 110 quyển                  111 quyển                   6 666 quyển  

b) Có 30m vải muốn may 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu 

bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?  

             3 bộ quần áo và thừa 9 m vải                       

                     4 bộ quần áo và thừa 2 m vải      

                     5  bộ quần áo và thừa 5 m vải                                                               

Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 21 m. Chiều rộng bằng     chiều dài.  

Tính chu vi khu đất đó  

          A. 28 m                   B. 46 m                     C. 56 m                 D. 24 m  

Bài 4: Nếu ngày 25 tháng 4 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là:  

         A.    Thứ năm              B. Thứ sáu                C. Thứ bảy           D. Chủ nhật               

PHẦN 2: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

12 571 + 48 140           35 882 + 13 924          71 638 + 23 544               94 827 + 1 507 
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Bài 2: Điền dấu >, <, =?  

5 287 - 3 241                   2 451               51 314 + 11 950           63 264                       

………………………………………………………………………………………… 

51 644 + 22 511               66 114               4 623 - 1 150                3 164 

…….............……………………………………………………………………………. 

Bài 3: Nêu cách đọc giờ  khác:  

a) 3 giờ kém 10 phút hoặc ...............................................................................................  

b) 6 giờ 54 phút hoặc  .......................................................................................................  

c) 10 giờ 36 phú hoặc : .....................................................................................................  

 

Bài 4: Ngày thứ bảy của tháng tư là ngày mùng 4. Vậy tháng đó có ........ ngày thứ bảy?  

Đó là những ngày ...............................................................................................................  

Bài 5: Mẹ đi chợ mua 10kg 600g gạo nếp và 3 kg 700g đậu xanh. Hỏi cả gạo và đậu 

nặng số gam là bao nhiêu?  

Bài giải 

 

Bài 6: Số lớn là 3 818. Nếu bớt số lớn đi 48 đơn vị để thêm vào số bé thì được hai số 

bằng nhau. Tính tổng của hai số đó.  

Bài giải   

 


